
INDONESISCH VIETNAMESISCH HINDI

SELAMAT DATANG स्वाागत हैैWILLKOMMEN
DEUTSCH 

WELCOME
ENGLISCH

CHÀO MỪNG
das Lager warehouse gudang kho/nguồn hàng बेेयरिं�गं
die Logistik logistics logistik ngành hậu cần (kho vận) लॉॉजि�स्टि�िक
ORTE/PERSONEN PLACES/PEOPLE TEMPAT/ORANG ĐỊA ĐIỂM/NHÂN SỰ स्थाान/व्यक्ति�ि
der Lagermeister/ 
die Lagermeisterin

warehouse supervisor pengawas gudang/penga-
was gudang perempuan

(nam) người quản lý kho  
hàng/(nữ) người quản lý 
kho hàng

महि�लाा गोोदााम फोोरमैन/  
गोोदााम फोोरमैन

der Betriebsleiter/ 
die Betriebsleiterin

operations manager manajer operasional 
perempuan/manajer opera-
sional

(nam) trưởng phòng vận  
hành/(nữ) trưởng phòng 
vận hành

महि�लाा संंचाालन प्रबंधंक/ 
संचंाालन प्रबंधंक

der Lagerist/ 
die Lageristin

warehouse clerk petugas gudang/petugas 
gudang perempuan

nam nhân viên kho/nữ 
nhân viên kho

महि�लाा गोोदाामकर्मीी/गोोदाामकर्मीी

das Lager warehouse gudang kho hàng बेेयरिं�गं
die Lagerhalle storage depot depot penyimpanan kho hàng hóa गोोदााम
die Halle depot aula phòng/sảnh lớn हॉॉल
die Spedition freight forwarder, ship-

ping company
perusahaan pengiriman 
ekspedisi

giao nhận vận tải ढुुलााई

der Umkleideraum locker room ruang ganti phòng thay đồ चेंंजिं�गं रूम
der Personalraum staff room ruang karyawan phòng nhân viên स्टााफ़ रूम
der Arbeitsplatz workplace tempat kerja nơi làm việc काार्ययस्थल
der Arbeitsbeginn start of work mulai kerja (thời gian) bắt đầu công 

việc 
कााम कीी शुरुुआत

das Arbeitsende end of work selesai kerja (thời gian) kết thúc công 
việc

कााम काा अंतं

die Pause break istirahat giải lao/tạm nghỉ ब्रेेक
der Spind locker loker tủ đựng đồ (cá nhân) लॉॉकर
das Regal shelf rak giá/kệ để đồ शेेल्फ़
das Palettenregal pallet rack rak palet lưu trữ dùng kệ pallet पैैलेेट रैैक
der Gang aisle lorong gian/lối đi giữa các dãy गलि�यााराा
die Fahrwege paths jalur transportasi đường lái xe vào (gara) ड्रााइववेे
der Fußgängerweg pedestrian walkway jalur pejalan kaki đường/lối dành cho người 

đi bộ
पैैदल याात्रीी माार्गग

die Laderampe loading ramp rampa pemuatan bến xếp dỡ hàng लोोडिं�गं रंैंप
die Verladestation loading station stasiun pemuatan trạm bốc hàng लोोडिं�गं बेे
die Stelle space ruang vị � trí/điểm स्थाान
die Wand wall dinding bức tường दीीवाार
das Hochlager high-bay storage gudang tinggi nhà kho cao tầng ऊँँचीी इमाारत वाालाा गोोदााम
das Regallager shelf storage gudang rak lưu trữ trên kệ शेेल्फ़ स्टोोरेेज
das Bodenlager ground storage gudang lantai lưu trữ trên sàn फ़्लोोर स्टोोरेजे
das Karusselllager carousel storage penyimpanan karosel kho băng chuyền हिं�डंोोलाा स्टोोरेेज
die Lagerzone storage zone zona penyimpanan khu vực kho/lưu trữ भंडंाारण क्षेते्र
das Reservelager reserve storage gudang cadangan kho dự trữ आरक्षि�त भंंडाारण
das Picklager picking storage gudang pick lấy/soạn hàng पि�किं�गं के्षेत्र
das Durchlaufregallager flow rack warehouse gudang rak aliran kệ pallet trôi/kệ con lăn 

(flow rack)
फ़्लोो रैैक स्टोोरेेज

das Hochregallager high-bay warehouse gudang rak tinggi kho hàng cao tầng हााई-बे ेगोोदााम
das Sicherheitslager secure storage gudang keamanan lưu trữ an toàn सुरुक्षाा भंडंाारण
das Verteilungslager distribution warehouse gudang distribusi kho phân phối वि�तरण कंेंद्र
das Kühllager cold storage gudang pendingin kho lạnh शीीत भंडंाारण
das Pufferlager buffer storage gudang buffer hàng tồn kho đệm बफ़र भंडंाारण
das Tiefkühllager frozen storage gudang beku kho đông lạnh डीीप-फ़्रीीज़ भंंडाारण
das Kleinteilelager small parts storage gudang barang kecil kho linh kiện, phụ� tùng छोोटेे भाागोंं काा भंंडाारण
der Lagerplatz storage space tempat penyimpanan vị � trí lưu trữ भंडंाारण स्थाान
die Lagerkoordinate storage coordinate koordinat gudang tọ�a độ lưu trữ भंडंाारण समन्वय
AKL = Automatisches 
Komissionierlager

akl = automated consign-
ment warehouse

akl = gudang pemilihan 
otomatis

kho lấy hàng tự động akl = स्वचाालि�त पि�किं�गं गोोदााम

der Lagerbereich storage area area gudang khu vực lưu trữ भंडंाारण क्षेते्र
die Nachtschicht night shift shift malam ca đêm राात्रि� पाालीी
die Spätschicht late shift shift larut malam ca muộn देेर कीी शि�फ्ट
die Frühschicht early shift shift pagi ca sáng प्राारंंभि�क शि�फ्ट
der Schichtplan shift schedule jadwal shift lị �ch làm việc theo ca शि�फ्ट प्लाान
der Sammelplatz collection point tempat pengumpulan điểm tập kết असेंबलीी पॉॉइंंट
Mann zur Ware man to goods sistem pengambilan manual nhặt hàng theo từng phần मैैन टूू गुुड््स
Ware zum Mann goods to man sistem pengambilan otomatis nhặt hàng bằng máy गुुड््स टूू मैैन 
der Warenausgang outgoing goods barang keluar hàng xuất đi आउटगोोइंंग गुुड््स
die Warenannahme incoming goods barang masuk hàng nhập vào इनकमिं�गं गुुड््स
TÄTIGKEITEN ACTIVITIES AKTIVITAS CÁC HOẠT ĐỘNG गति�वि�धि�याँँ�/काार्यय
heben to lift mengangkat nâng lên लि�फ्ट
automatisiert automated otomatis được tự động hóa ऑटोोमेेट करेंं
tragen to carry membawa mang, đeo, vác पहनेंं
berechnen to calculate menghitung tính toán कैैलकुलेेट करेंं
anpacken to tackle menangani giải quyết (vấn đề) पैैक करेंं
stecken to insert memasang nhét/cắm vào प्लग करनाा
speichern to save menyimpan lưu trữ स्टोोर करेंं
einladen to load memuat chất hàng lên लोोड करेंं
umladen to reload memindahkan muatan chuyển hàng अनलोोड करेंं
ausladen to unload membongkar bốc/dỡ hàng डि�लीीवर करेंं
ausliefern to deliver mengirimkan giao hàng đến पहुंचंाा दि�याा गयाा
eintreffen to arrive tiba đến nơi पहुंचं गयाा
andocken to dock mendock cập bến डॉॉक करेंं
lagern to store menyimpan cất trữ hàng hóa संगं्रहि�त करनाा
nachzählen to count menghitung đếm lại/kiểm lại रि�कााउंंट करेंं
komissionieren to pick memilih barang lấy hàng/nhặt hàng कमीीशन करेंं
sequenzieren to sequence menyusun urutan sắp xếp अनुुक्रमि�त करेंं
aufladen to load memuat chất lên trên रि�चाार्जज करेंं
verladen to load memuat ke kendaraan chất đầy lên लोोड करेंं
kontrollieren to check memeriksa kiểm tra/kiểm soát जांं�चेंं
den Lagerbestand 
kontrollieren

check inventory memeriksa persediaan 
barang

kiểm tra hàng tồn kho स्टॉॉक कीी जांं�च करेंं

transportieren to transport mengangkut vận chuyển परि�वााहि�त करेंं
der Transport transport transportasi chuyên chở परि�वहन
entnehmen to remove mengambil lấy ra वाापस लेेनाा
überprüfen to check memeriksa kiểm soát lại जांं�चेंं
abgleichen to match menyesuaikan làm cân bằng संरंेेखि�त करेंं
der Abgleich matching penyesuaian sự cân bằng संरंेेखन
bestellen to order memesan đặt hàng ऑर्डडर करनाा/मंगंवाानाा
die Bestellung order pemesanan sự đặt hàng पंजंीीकरण
übertragen to transfer mentransfer chuyên chở, vận chuyển ट्रांं�सफर करेंं
eintragen to enter mencatat mang lại पंजंीीकृृत करेंं
einlagern to store, to put in storage menyimpan chất vào kho संगं्रहि�त करेंं
koordinieren to coordinate mengkoordinasikan điều phối/phối hợp समन्वय करेंं
auspacken to unpack membongkar mở hàng अनपैैक करेंं
einpacken to pack mengemas đóng gói hàng पैैक करेंं
beseitigen to remove menghilangkan loại bỏ नि�पटाान करेंं
Müll trennen separate waste memisahkan sampah phân loại rác कचराा अलग करेंं
stapeln to stack menumpuk chồng lên ढेेर करेंं
umstürzen to overturn terbalik làm đổ उलटााएंं
festzurren to lash down mengikat dengan kuat buộc chặt नीीचे ेगि�रााएंं
etwas besitzen possess something memiliki sesuatu sở hữu cái gì đó कुुछ अपनाानाा
sich bewähren prove oneself (yourself, 

himself, herself)
membuktikan diri chứng minh bản thân खुदु कोो सााबि�त करनाा

unter etwas geraten be caught under 
something

terjebak dalam sesuatu mắc phải cái gì đó कि�सीी चीीज़ केे नीीचे ेआनाा

sich bemühen to try, make an effort berusaha nỗ lực प्रयाास करेंं
entleeren to empty mengosongkan làm rỗng/trống/cạn खाालीी करेंं
entdecken to discover menemukan khám phá ra खोोजेंं
streuen to scatter menyebar gieo, rải छि�ड़कंें
ausrutschen to slip tergelincir trượt ngã फि�सलें
wegkehren to sweep up menyapu quét đi झााड़ दंें
kehren to sweep menyapu quét झााड़ू लगााएँँ
abwickeln to process, to handle menyelesaikan triển khai उधेेडनाा
die Abwicklung processing/handling penyelesaian sự xử lý वसूलूीी
ändern to change mengubah thay đổi बदलेंं
die Änderung change perubahan sự thay đổi परि�वर्ततन
Annahme von Waren acceptance of goods penerimaan barang sự tiếp nhận hàng hóa मााल कीी स्वीीकृृति�
auf Rollen transportieren transport on rollers mengangkut dengan roda vận chuyển bằng con lăn रोोलर्सस पर परि�वहन
aufrecht transportieren transport upright mengangkut secara tegak vận chuyển theo chiều 

thẳng đứng 
सीीधाा परि�वहन

befördern to carry, to convey mengangkut vận chuyển परि�वहन
anheben to raise, to lift mengangkat nâng/tăng lên उठाानाा
distribuieren to distribute mendistribusikan phân phối वि�तरि�त करेंं
verpacken to pack mengemas đóng gói पैैक करेंं
öffnen/aufreißen to open/to tear open membuka/memotong mở/mở toang, xé toác खोोलें/ंफााडं़ें
kühl aufbewahren put in cold storage simpan dalam kondisi 

dingin
giữ lạnh ठंंडाा रखें

nicht werfen do not throw jangan dibuang đừng ném đi फंेंकंें नहींं
nicht in der Nähe von 
Wärmequellen lagern

do not store near heat 
sources

jangan disimpan dekat 
sumber panas

không bảo quản gần 
nguồn nhiệt 

गर्मीी केे स्रोोतोंं केे पाास न रखें

nicht kanten, sondern 
rollen

do not tilt, but roll jangan dimiringkan, tapi 
digulung

lăn chứ không được lật मोोडं़ें नहींं, बल्कि�� रोोल करेंं

Stechkarre hier ansetzen hand truck here tempatkan kereta dorong 
di sini

đặt xe đẩy hàng hai bánh 
ở đây

हााथ से ेचलने वाालीी गााड़ीी मेंं 
यहाँँ� रखें

belabeln to label memberi label dán nhãn लेेबल करेंं
versenden to ship mengirim gửi đi शि�प करेंं
der Versand shipping pengiriman vận chuyển प्रेेषण
vor Nässe schützen protect from moisture lindungi dari kelembapan giữ khô ráo नमीी से ेबचााएंं
scannen to scan memindai quét स्कैन करेंं
drucken to print mencetak in प्रिं�टं करेंं
wiegen to weigh menimbang cân तौौलनाा
beschriften to label memberi label đóng mác लेेबल करेंं
fakturieren to invoice menagih lập hóa đơn चाालाान करेंं
vorsichtig handhaben handle with care menangani dengan hati-

hati
xử lý cẩn thận साावधाानीी से ेसंंभाालनाा

(ARBEITS-)GEGENSTÄNDE (WORKING) OBJECTS BARANG (KERJA) ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG (काार्यय) आइटम
die Sichereitsschuhe safety boots sepatu pelindung giày bảo hộ सुरुक्षाा जूतूेे
die Kleidung clothing pakaian quần áo कपड़े
die Warnweste/die 
Sicherheitsweste

safety vest rompi pelindung áo (khoác) bảo hộ पराावर्ततक वेेस्ट/सुरुक्षाा वेेस्ट

die Wärmeschutzkleidung heat protective clothing pakaian pelindung panas quần áo bảo hộ chống 
cháy 

गर्मीी से ेसुरुक्षाा केे कपड़े

die Sicherheitskleidung safety clothing pakaian pelindung quần áo bảo hộ सुरुक्षाात्मक कपड़े
der Helm helmet helm mũ bảo hiểm हेेलमेेट
der Identifikations-Code identification code kode identifikasi mã nhận dạng पहचाान कोोड
der Barcode barcode, bar code kode batang mã vạch बाारकोोड
die Handschuhe gloves sarung tangan găng tay दस्ताानेे
das Warenwirtschafts
system

inventory management 
system

sistem manajemen perse-
diaan

hệ thống lên kế hoạch và 
kiểm soát sản phẩm 

इन्वेंंट्रीी नि�यंत्रण प्रणाालीी

der Zugangs-Chip access chip chip akses chip truy cập पहुँँच चि�प
die Ameise electric pallet truck truk palet listrik xe nâng pallet चींंटीीयांं�
die Fördertechnik conveyor systems teknologi pengangkutan dòng chảy vật liệu कन्वेयेर सि�स्टम
der LKW lorry, truck truk besar xe tải लॉॉरीी
die Ware goods barang hàng hóa मााल
der Hubtisch lifting table meja pengangkat bàn nâng उठााने ेकीी मेेज
die Hebebühne lifting platform platform pengangkat thang máy उठााने ेकाा प्लेेटफ़ॉॉर्मम
das Schubmaststapel- 
Fahrzeug

reach truck truk jangkauan xe nâng điện reach truck पहुँँच ट्रक

die Sackkarre hand truck, trolley troli tangan xe đẩy hàng बोोरीी ट्रक
die Stechkarre hand truck troli tangan xe kéo hàng hai bánh हााथ ट्रक
das Paket package paket bưu kiện, gói hàng पैैकेेज
das Transportmittel means of transport alat transportasi phương thức vận chuyển परि�वहन केे सााधन
der Griff handle pegangan tay cầm हंैंडल
der Reifen tyre, tire ban lốp xe टाायर
die Zugangsberechtigung access authorisation hak akses quyền truy cập पहुँँच प्रााधि�करण
der Mitarbeiterausweis employee id card kartu identitas karyawan thẻ nhân viên कर्ममचाारीी आईडीी काार्डड
die Holzreste wood residue sisa kayu phế liệu gỗ लकड़ीी केे स्क्रैप
die Verpackung packaging kemasan sự đóng gói, bao bì पैैकेेजिं�गं
der Verpackungsmüll packaging waste sampah kemasan rác thải bao bì पैैकेेजिं�ंग अपशि�ष्ट
das Füllmaterial filling material bahan pengisi chất làm đầy भरने ेकीी साामग्रीी
das Klebeband duct tape selotip băng dính आसंजंक टेेप
der Monitor monitor monitor màn hình मॉॉनि�टर
der Frachtbrief/ 
das Frachtpapier

bill of lading/waybill surat muatan/dokumen 
pengiriman

vận đơn/phiếu gửi hàng कंंसााइनमेंंट नोोट/ 
शि�पिं�ग दस्ताावेेज़

der Scanner scanner pemindai máy quét स्कैनर
das Benutzerhandbuch user guide buku petunjuk pengguna hướng dẫn sử dụ�ng उपयोोगकर्ताा� मैैनुअुल
RFID = Radio Frequency 
Identification

rfid = radio frequency 
identification

rfid = identifikasi frekuensi 
radio

nhận dạng qua tần số vô 
tuyến

rfid = रेेडि�योो फ़्रीीक्वेंंसीी पहचाान

FÜR UNTERNEHMEN

  Haben Sie noch Fragen?

Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen inte-
grieren Flüchtlinge steht Ihnen bei konkreten Fragen zur Arbeitsmarktintegration von 
Geflüchteten gerne zur Verfügung. Viele hilfreiche Informationen dazu finden Sie in 
unseren FAQs: www.nuif.de/faq sowie auf unserer Webseite: www.nuif.de/medien. 
Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu ak-
tuellen Fragestellungen und Herausforderungen aus und profitieren Sie von konkre-
ten Praxistipps zur Integration von Menschen mit Fluchthintergrund in den deutschen 
Arbeitsmarkt.

Die Logistik-Initiative Hamburg Management GmbH ist eine von der 
Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien und Hansestadt 
Hamburg sowie dem Logistik-Initiative Hamburg e.V. getragene Gesell-
schaft. Ziel ist es, die Rolle der Metropolregion Hamburg als führende 
innovative Logistikmetropole Europas weiter auszubauen und logistik-
nahe Unternehmen und Institutionen zu vernetzen. Weitere Informati-
onen finden Sie unter: www.hamburg-logistik.net

Herausgeber: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge / DIHK Service GmbH
Bildnachweise: © NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge, Viktor Strasse / offenblen.de, PROCONTUR GmbH, Logistik Initiative / Andreas Fromm 
Wir bedanken uns bei JOBLINGE e. V. für die Bereitstellung eines Grundwortschatzes aus dem Logistikbereich, der u. a. als Vorlage zu diesem Flyer dient.
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WERDEN SIE MITGLIED IM NETZWERK!

Sie wollen mehr erfahren? 

www.nuif.de/registrieren

                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de

Norbert Schaub GmbHnordluft Wärme- und Lüftungstechnik GmbH & Co KG UNICBLUE GmbH & Co. KG

PROCONTUR GmbH Ernst Pfaff GmbH
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KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITENDE  
                 IN LAGER UND LOGISTIK
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SELAMAT DATANG CHÀO MỪNG स्वाागत हैै
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das Warenlagersystem goods storage system sistem penyimpanan 
barang

hệ thống kho bãi वेेयरहााउस सि�स्टम

der (Label-) Drucker (label) printer printer label máy in (nhãn, nhãn hiệu) (लेबेल) प्रिं�टंर
der (Etiketten-) Drucker (label) printer printer label máy in (nhãn giá, hình dán) (लेबेल) प्रिं�टंर
die Waage scales timbangan cái cân स्केल
das Mängelformular list of defects, form of 

defects
formulir kekurangan đơn báo lỗi दोोष प्रपत्र

die Stückliste parts lists, bills of mate-
rials

daftar bagian bản kê phụ� tùng, linh kiện पाार््ट्�स सूूचीी

die Ladung load, consignment muatan hàng hóa लोोड
die Kartonage cardboard packaging karton hộp bìa các tông काार्डडबोोर्डड पैैकेेजिं�गं
der Karton carton, cardboard box karton bìa các tông, bìa cứng काार्डडबोोर्डड बॉॉक्स
der Restmüll residual waste sampah residu rác không tái chế अवशि�ष्ट अपशि�ष्ट
das Hinweisschild information sign tanda informasi biển chỉ dẫn सूचूनाा चि�ह्न
das Schild sign tanda biển hiệu, dấu hiệu चि�ह्न
das TV-Gerät tv televisi ti vi, vô tuyến टीीवीी सेेट
der Flachbildschirm flat screen layar datar màn hình phẳng फ्लैैट स्क्रीीन
die Sendungsnummer tracking number, shipping 

number
nomor pelacakan, nomor 
pengiriman

số lô hàng कंंसााइनमेंंट नंबंर

das Sicherheitsinventar-
buch

safety inventory book buku keamanan inventaris sổ kiểm kê hàng tồn kho 
đệm

सुरुक्षाा सूचूीी पुसु्तक

der Gabelstapler fork-lift truck truk garpu xe nâng hạng nặng फोोर्कक लि�फ्ट ट्रक
der Bagger excavator ekskavator máy xúc डि�गर
der Befähigungsnachweis certificate of competence sertifikat kompetensi giấy chứng nhận hợp cách योोग्यताा काा प्रमााणपत्र
die Kiste box kotak hộp, thùng thưa, sọ�t बॉॉक्स
die Holzkiste wooden box, crate kotak kayu hộp gỗ लकड़ीी काा बक्साा
das Fass barrel tong thùng बैैरल
das Gefahrgut dangerous goods,  

hazardous goods
barang berbahaya vật liệu nguy hại खतरनााक साामग्रीी

der Gefahrgutaufkleber hazardous goods label stiker barang berbahaya nhãn dán đề hàng nguy 
hại

खतरनााक साामग्रीी स्टि�िकर

das Gefahrgutklebeband hazardous goods tape selotip barang berbahaya băng dính đề hàng nguy 
hại

खतरनााक साामग्रीी आसंंजक टेेप

das Gefahrensymbol hazard symbol simbol bahaya biểu tượng cảnh báo nguy 
hại

खतरनााक प्रतीीक

die Datenbrille data glasses, data goggles kacamata data kính thông minh डेेटाा चश्माा
die Gefahrgutwanne hazardous goods tub bak barang berbahaya két/bể chứa hàng nguy hại खतरनााक साामग्रीी टे्रे
der Behälter container wadah đồ đựng, chỗ chứa कंंटेेनर
das Bindemittel fastening materials pengikat chất liên kết, dính बााइंंडर
der Lieferschein delivery note catatan pengiriman phiếu giao hàng डि�लीीवरीी नोोट
die Auslieferungsbestäti-
gung

shipping confirmation konfirmasi pengiriman xác nhận giao hàng डि�लीीवरीी पुुष्टि�

das Beförderungsmittel means of transport alat transportasi phương thức vận tải परि�वहन केे सााधन
die Begleitpapiere accompanying documents dokumen yang menyertai chứng từ đi kèm सााथ में ंआने ेवााले ेदस्ताावेेज़
der Speditionsauftrag shipping order pesanan pengiriman đơn hàng vận chuyển शि�पिं�ग ऑर्डडर
der Eilauftrag rush order, express order pesanan cepat đơn hàng khẩn cấp रश ऑर्डडर
der Rollbehälter roll container, roller  

container
kontainer rol thùng chứa/container con 

lăn lưới
रोोलर कंंटेेनर

die Eilfracht express freight pengiriman cepat chuyển phát nhanh एक्सप्रेस फे्रेट
der Hand-/E-Hubwagen hand truck/e-lift truck troli angkut/truk angkat 

elektrik
xe nâng pallet bằng tay/
bằng điện

हंैंड पैैलेेट ट्रक/इलेेक्ट्रि�िक  
पैैलेेट ट्रक

das Leergut empties barang kosong vỏ không/xe tải không खाालीी
die Packliste packing list daftar pengepakan phiếu đóng gói hàng hóa पैैकिं�गं सूचूीी
das Glas glass kaca thủy tinh ग्लाास
das Lagerverwaltungs-
system

warehouse management 
system

sistem manajemen gu-
dang

hệ thống quản lý kho गोोदााम प्रबंधंन प्रणाालीी

der Feuerlöscher fire extinguisher alat pemadam api bình cứu hỏa अग्नि��शाामक
die Artikelnummer item number nomor barang mã số của hàng hóa लेेख संखं्याा
der Lagerartikel stock item persediaan barang hàng lưu trữ स्टॉॉक आइटम
die Palette pallet palet kệ pallet/kệ kê hàng फूूस
die Boxpalette box pallet kotak palet pallet dạng hộp/thùng बॉॉक्स पैैलेेट
die Europalette euro pallet palet standar Eropa kệ euro pallet यूरूोो पैैलेेट
der Fuhrpark fleet armada đội vận chuyển वााहन बेेड़ाा
die Versandpapiere shipping documents dokumen pengiriman chứng từ giao hàng शि�पिं�ग दस्ताावेेज़
das Führerhaus driver’s cab kabin pengemudi cabin, buồng lái ड्रााइवर कीी कैैब
die Empfangsquittung delivery receipt tanda terima pengiriman biên lai giao hàng रसीीद
die Kommisionierliste picking list daftar pengambilan bảng kê hàng xuất kho पि�किं�गं सूचूीी
die Lichtschranke photocell, light barrier pembatas cahaya cảm biến quang प्रकााश अवरोोध
die Warensendung consignment pengiriman barang hàng gửi bán शि�पमेंंट
EIGENSCHAFTEN (DER  
GEGENSTÄNDE)

PROPERTIES (OF THE 
OBJECTS)

PROPERTI (BARANG- 
BARANG)

THUỘC TÍNH (CỦA ĐỐI 
TƯỢNG)

वि�शेेषतााएँ ँ(वस्तुुओं कीी)

zu groß sein to be too big terlalu besar quá lớn बहुत बड़ाा होोनाा
fest solid, firm keras cố định, chắc chắn ठोोस
kaputt broken rusak hỏng hóc टूूटाा हुआ
beschädigt damaged rusak/cacat hư hại क्षति�ग्रस्त
sicher secure, safe aman an toàn सुरुक्षाा
gründlich thorough teliti kỹ lưỡng, tỉ mỉ पूरूीी तरह सेे
unversehrt intact tidak rusak nguyên vẹn बरकराार
entsprechend corresponding sesuai phù hợp तदनुसुाार
akkurat accurate akurat chính xác सटीीक रूप सेे
separat separate terpisah riêng biệt अलग-अलग
mehrstufig multi-stage bertingkat nhiều bước, nhiều giai 

đoạn
बहुस्तरीीय

die Haltbarkeit durability ketahanan sự bền vững, độ bền, tính 
bền

स्थाायि�त्व

offiziell official resmi chính thức आधि�काारि�क तौौर पर
ätzend corrosive korosif có tính ăn mòn संकं्षाारक
explosiv explosive eksplosif gây nổ, dễ nổ वि�स्फोोटक
feuergefährlich/ 
entflammbar/entzündlich

inflammable/flammable mudah terbakar/flamma-
bel/terbakar

dễ cháy, bén lửa ज्वलनशीील/ज्वलनशीील/ 
दहनशीील

giftig toxic beracun độc hại जहरीीलाा
gesundheitsschädlich harmful berbahaya bagi kesehatan có hại हाानि�काारक
harmlos harmless tidak berbahaya vô hại हाानि�रहि�त
gefährdet sein to be at risk terancam đang trong tình trạng 

nguy hiểm
जोोखि�म मेंं

selten rare langka hiếm दुर्ललभ
durcheinander mixed-up berantakan lẫn lộn, hỗn loạn भ्रमि�त
leer empty kosong trống, rỗng खाालीी
pünktlich on time tepat waktu đúng giờ समय पर
radioaktiv radioactive radioaktif có tính phóng xạ रेेडि�योोधर्मीी रूप सेे
verspätet delayed, late terlambat trì hoãn वि�लंबि�त
stapelfähig stackable bisa ditumpuk có thể xếp chồng lên nhau स्टैकेेबल
zerbrechlich fragile rapuh dễ vỡ नााजुकु
TRANSPORT UND 
LIEFERUNG 

TRANSPORTATION AND 
DELIVERY

TRANSPORTASI DAN 
PENGIRIMAN

VẬN TẢI VÀ GIAO HÀNG परि�वहन और वि�तरण

die Transportkette transport chain rantai transportasi chuỗi vận chuyển परि�वहन श्रृंं�खलाा
die Transportschäden transport damage kerusakan transportasi tổn thất trong khi vận 

chuyển 
परि�वहन क्षति�

die Umschlagshäufigkeit turnover rate frekuensi perputaran vòng quay hàng tồn kho टर्ननओवर दर
die Lenkzeiten driving hours, driving time waktu mengemudi thời gian lái ड्रााइविं�गं समय
die Verladerampe loading ramp ramp pemuatan sàn bốc xếp/thang chất tải लोोडिं�गं बेे
die Lieferbereitschaft readiness for delivery kesiapan pengiriman sẵn sàng giao hàng आपूूर्ति�ि उपलब्धताा
die Fehlmengen shortages, missing 

quantities
kekurangan barang thiếu hụt कमीीयोंं कीी माात्राा

die Ersatzteile spare parts, replacement 
parts

suku cadang phụ tùng thay thế स्पेेयर पाार्टट

die Kleinserienfertigung small batch production produksi jumlah kecil sản xuất theo lô छोोटीी श्रृंं�खलाा उत्पाादन
die Fliessfertigung flow production aliran produksi sản xuất hàng loạt प्रवााह उत्पाादन
die Ladeeinheit loading units unit pemuatan đơn vị bốc hàng लोोडिं�गं इकााइयाँँ�
LiFo = Last in First out LiFo = last in, first out LiFo: terakhir masuk,  

pertama keluar
nhập sau, xuất trước LiFo = लाास्ट इन फर्स्ट�ट आउट

FiFo = First in First Out FiFo = first in, first out FiFo: pertama masuk, 
pertama keluar

nhập trước, xuất trước FiFo = फर्स्ट�ट इन फर्स्ट�ट आउट

das Tara-Gewicht tare weight berat tara trọng lượng chưa chất 
hàng/trọng lượng khoang 
trống

टाायर काा वजन

der Fernverkehr long-distance traffic, long-
haul transport

transportasi jarak jauh vận tải hàng hóa đường 
dài

लंबंीी दूरीी काा टै्रैफ़ि�क

die Disposition scheduling penataan sự sắp xếp/phân bổ वि�स्थाापन
die Materialwirtschaft materials management manajemen bahan quản lý vật liệu साामग्रीी प्रबंधंन
die Bestellkosten ordering costs biaya pemesanan phí đặt hàng ऑर्डडर लाागत
die Rückstellungen reserves cadangan sự dự phòng प्राावधाान
die Durchlaufzeiten lead times, turnaround 

times
waktu penyelesaian thời gian xuất lượng प्रसंसं्करण समय

die Ladungssicherung load securing pengamanan muatan chằng buộc hàng hóa लोोड कोो सुरुक्षि�त करनाा
der Nachschub supplies pasokan sự cung ứng/bổ sung पुनुःःपूूर्ति�ि
der Tourenplan trip plan, route plan rencana perjalanan lập kế hoạch lộ trình माार्गग योोजनाा
die Gefahrenstofftrans-
portverordnung

ordinance on the trans-
port of hazardous sub-
stances

pengaturan mengenai 
pengangkutan zat berba-
haya

quy định về vận chuyển 
các chất độc hại

खतरनााक साामग्रीी परि�वहन  
अध्याादेेश

die Lieferzeit delivery time waktu pengiriman thời gian vận chuyển डि�लीीवरीी समय
die Lieferflexibilität delivery flexibility fleksibilitas pengiriman tính linh hoạt trong khâu 

vận chuyển
डि�लीीवरीी लचीीलाापन

die Beförderungs
bedinungen

conditions of carriage, 
terms of carriage, terms of 
transport

kondisi pengiriman điều lệ vận chuyển वहन कीी शर्तें

frei Haus free domicile, free delivery bebas ongkos kirim miễn phí vận chuyển निः�ःशुलु्क नि�वाास
FCL = Full Container Load FCL = full container load beban kontainer penuh chở trọn container FCL = पूरू्णण कंंटेेनर लोोड
LCL = Less then Container 
Load

LCL = less than container 
load

kurang dari beban kon-
tainer

hàng đóng ghép/hàng lẻ LCL = कंंटेेनर लोोड से ेकम

Break Bulk/Stückgut break bulk/general cargo break bulk/barang pe-
cahan

vận chuyển hàng rời/hàng 
quá khổ

ब्रेेक बल्क/आंंशि�क लोोड

das Güterverkehrsgesetz freight transport law undang-undang angkutan 
barang

luật vận tải đường bộ फे्रेट ट्रांं�सपोोर्टट एक्ट

der Absatzweg distribution channel, sales 
channel

jalur distribusi kênh phân phối वि�तरण चैैनल

kombinierter Verkehr combined transport, 
intermodal transport

angkutan gabungan vận tải đa phương thức/
vận tải liên hợp

संयंुकु्त यााताायाात

der Versand shipping pengiriman vận chuyển प्रेेषण
die Lieferbeschaffenheit delivery quality kualitas pengiriman chất lượng giao hàng डि�लीीवरीी कीी स्थि�ति�
pick by light pick by light pengambilan dengan lampu lấy hàng theo đèn báo प्रकााश द्वााराा चुनुेंं
pick by voice pick by voice pengambilan dengan suara chọn theo giọng nói आवााज़ द्वााराा चुनुेंं
die Strecke route rute đoạn đường माार्गगक्रम
die Haftung liability kewajiban trách nhiệm pháp lý वि�लंब
das Verfallsdatum expiry date tanggal kedaluwarsa ngày hết hạn समय - सीीमाा खत्म होोने ेकीी ताारीीख
die Verladereihenfolge loading sequence urutan pemuatan trình tự bốc hàng/chất 

hàng
लोोडिं�गं अनुुक्रम

die Verspätung delay keterlambatan sự trì hoãn वि�लंब
die Zulassungsbestim-
mung

permission regulation persyaratan izin quy định cấp phép प्रवेशे वि�नि�यमन

das Terminal terminal terminal trạm xuất nhập khẩu टर्मि�िनल
die Gütermengen quantities of goods jumlah barang lượng hàng hóa कीी माात्राा
der Jahresbedarf annual demand kebutuhan tahunan tiêu thụ hàng năm वाार्षि�िक आवश्यकताा
der Durchschnittsbestand average inventory persediaan rata-rata tồn kho bình quân औसत स्टॉॉक
der Behälterverkehr container transport angkutan kontainer vận chuyển hàng bằng 

container
कंंटेेनर यााताायाात

der Losgrößenbestand lot size inventory persediaan berdasarkan 
ukuran lot

quy mô lô hàng tồn kho लॉॉट आकाार स्टॉॉक

die Losgröße lot size ukuran lot quy mô lô hàng लॉॉट आकाार
der Sicherheitsbestand safety distance persediaan pengaman hàng tồn kho an toàn/

hàng tồn kho đệm
सुरुक्षाा स्टॉॉक

die Kapazitätauslastung capacity utilisation pemanfaatan kapasitas năng lực sản xuất क्षमताा उपयोोग
unterwegs on the road dalam perjalanan đang trên đường पाारगमन मेंं
per Eisenbahn by rail via kereta api bằng đường sắt रेेल द्वााराा
per Luftfracht by air freight via pengiriman udara bằng đường hàng không हवााई मााल द्वााराा
ab Werk ex works dari pabrik công việc cũ फैैक्टरीी वर्क्स�स
der Zoll customs bea cukai thuế nhập khẩu/thuế quan सीीमाा शुलु्क
die Zollbestimmungen customs regulations peraturan bea cukai điều lệ hải quan सीीमाा शुलु्क वि�नि�यम
SONSTIGES MISCELLANEOUS LAIN-LAIN (NHỮNG THỨ) KHÁC अन्य
Kanban kanban (a scheduling 

system)
kanban nguyên tắc kanban कैैनबन

verletzen to injure melanggar làm tổn thương उल्लंघंन
runterfallen to fall down jatuh ngã xuống/rơi khỏi गि�रनाा
übereinstimmen to match sesuai trùng khớp मि�लाान
passen to fit pas phù hợp तैैनाात
der Einsatz deployment penggunaan sự phân công/việc được 

giao
इन्सर्टट

das Versehen oversight kesalahan sai sót/sơ suất त्रुुटि�यांं�
der Überblick overview gambaran umum tổng quan अवलोोकन
JIT = Just in Time JIT = just in time tepat pada waktunya hệ thống sản xuất tức thời JIT = जस्ट इन टााइम
sich auf jemanden  
verlassen können

rely on someone dapat diandalkan oleh 
seseorang

có thể dựa vào ai đó कि�सीी पर भरोोसाा करें।ं

etwas abbekommen to get a piece of (…) mendapatkan bagian dari 
sesuatu

nhận được phần/lấy được कुुछ छूूट पााएँँ

die Sicherheit safety keamanan sự an toàn सुरुक्षाा
der Betriebsunfall industrial accident kecelakaan kerja tai nạn nghề nghiệp/lao 

động
औद्योोगि�क दुर्घघटनाा

auslaufen to leak bocor rò rỉ, chảy ra रि�सााव
die Flüssigkeit/en liquid(s) cairan chất lỏng तरल पदाार्थथ
die Lache puddle genangan vũng, bãi पूलू
der Inhalt content isi mục lục वि�षयसूचूीी 
der Schaden damage kerusakan thiệt hại क्षति�
der Sachschaden material damage, physical 

damage, property damage
kerusakan properti thiệt hại tài sản साामग्रीी कीी क्षति�!

der Abstand distance jarak khoảng cách/sự tháo rời अंतंर
das Bruttogwicht gross weight berat bruto tổng trọng lượng सकल भाार
das Nettogewicht net weight berat bersih khối lượng tịnh (không 

bao gồm bao bì)
शुुद्ध भाार

unten below, under, bottom bawah ở bên dưới नीीचेे
die Überwachungsbestim-
mungen

monitoring rules peraturan pengawasan quy định giám sát नि�गराानीी प्राावधाान

die Rückstände residue(s) sisa tiền chưa trả अवशेेष
die Sicherheitsvorschriften safety rules peraturan keselamatan nội quy an toàn सुरुक्षाा वि�नि�यम
die Effizienz efficiency efisiensi năng lực/năng suất/hiệu 

quả
दक्षताा

der Feueralarm fire alarm alarm kebakaran hệ thống báo cháy फाायर अलाार्मम
der Förderer, stetig-/
vertikal

conveyor, continuous/ 
vertical

conveyor, konveyor konti-
nu/vertikal

băng tải tự động/băng tải 
dọc (thang máy tải hàng)

कन्वेेयर, नि�रंतर/ऊर्ध्वा�ा�धर

der Leistungslohn incentive pay gaji berdasarkan kinerja lương theo sản phẩm टुुकडे़े-टुुकडे़े में ंकााम करने  
कीी मज़दूरीी

das Mindeshaltbarkeits-
datum

best-before date, use-by 
date

tanggal kedaluwarsa 
minimum

hạn sử dụng/sử dụng đến 
ngày…

सबसे पहले ेकीी ति�थि�

die Produktivität productivity produktivitas năng suất/hiệu suất उत्पाादकताा
die Prämie bonus bonus tiền thưởng बोोनस
die Hausräumung house clearance pengosongan rumah giải phóng mặt bằng घर कीी नि�काासीी


